      MỘT SỐ THỂ LOẠI CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN ĐẤT QUẢNG

                                                                                              Huỳnh Minh Phương – 10D1
I. Đôi nét khái quát về văn học dân gian Việt Nam:

       Văn học dân tộc là một trong những niềm tự hào của con người Việt Nam. Hoà trong dòng chảy không ngừng của văn học, văn học dân gian đã phát triển bền vững qua thời gian và để lại những giá trị to lớn. Không chỉ mang vẻ đẹp mộc mạc của mình tưới mát nơi thôn quê đồng nội mà hơn thế nữa, nó đã khơi dậy sức sống mạnh mẽ trong những tâm hồn thuần khiết Việt Nam. Để mở đầu việc tìm hiểu đề tài: “Một số thể loại của văn học dân gian đất Quảng”, nên chăng chúng ta hãy có một cái nhìn tổng quan về nền văn học dân gian  nước nhà trải theo suốt nhiều chặng đường dài lịch sử.
       Văn học dân gian ra đời từ rất sớm là nền tảng của nền văn học dân tộc và có ảnh hưởng sâu sắc đối với văn học viết. Văn học dân gian bao gồm những sáng tác nghệ thuật truyền miệng của các tầng lớp dân chúng, phát sinh từ thời công xã nguyên thuỷ, phát triển cho tới ngày nay. Là một bộ phận của văn học dân gian thế giới, văn học dân gian Việt Nam cũng không thẻ tách rời hai đặc trưng cơ bản. Đó là tính nguyên hợp và tính tập thể. Hai đặc trưng này chi phối cả quá trình sáng tác và quá trình lưu truyền văn học dân gian. Các sáng tác dân gian gắn liền với bối cảnh lao động và đời sống nông thôn. Đó là một trong những nguyên nhân lí giải cho sức sống mãnh liệt của dòng văn học này trong lòng đại bộ phận dân chúng cho đến tận ngày nay. Tính nguyên hợp và tính tập thể của văn học dân gian có liên quan chặt chẽ với các đặc trưng khác của văn học dân gian như tính khả biến, tính truyền miệng, tính vô danh.
       Về thể loại, văn học dân gian có: thần thoại, sử thi. truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười dân gian, truyện ngụ ngôn, vè, ca dao, dân ca, tục ngữ và các thể loại sân khấu dân gian với đa dạng như chèo, tuồng, cải lương,…
       Là lời ca tiếng hát, là mơ ước nguyện vọng của quần chúng nhân dân từ buổi bình minh trong lịch sử dân tộc cho tới ngày nay, văn học dân gian đã, đang và sẽ tiếp tục mang những tinh hoa của mình làm đẹp cho đời sống văn hoá tinh thần con người quê hương xứ sở. Người Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào và tin tưởng vào sự tồn tại vững bền và thăng hoa của những câu ca dao, tục ngữ, những ông bụt, bà tiên đã từng gắn liền với niềm vui tinh thần của họ từ thuở ấu thơ.
II. Điểm qua một số thể loại của văn học dân gian đất Quảng:

Theo một số tài liệu đáng tin cậy, văn học dân gian ra đời trên dải đất Quảng Nam - Đà Nẵng chỉ mới được khoảng 600 năm. Thế nhưng, văn học đân gian đất Quảng đã nhanh chóng hoà mình vào dòng chảy chung của văn học dân tộc với những lời ca tiếng hát mang âm điệu rất riêng. Bằng chứng là văn học dân gian xứ Quảng được hợp thành bởi nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau mang đậm hương sắc riêng của con người, sông nước vùng đất đai ven biển miền Trung này đã làm phong phú thêm nền văn học nước nhà vốn đã rất đa dạng. 
     Trước hết phải kể đến thần thoại. Thần thoại xuất hiện trong buổi đầu của văn học xứ Quảng như là một cách để quần chúng nơi đây gửi gắm những suy nghiệm về thế giới vạn vật và sự tồn tại của chính con người. Nhiều thần thoại Quảng Nam - Đà Nẵng khẳng định công lao khai sơn phá thạch của người Quảng xưa ở những vùng đất vốn còn rất đỗi hoang sơ. Thần thoại Sự tích núi Thạch Bồ kể về một vị thần thân hình cao lớn lạ thường - và hẳn là có gốc gác thần linh Đại Việt - nhổ tre vặn thừng đan sọt, lấy cả cây tre làm đòn gánh, gánh đất đắp sông xây núi. Đúng như một vài tác giả đã nhận xét: "Thần thoại, truyền thuyết vùng đất Quảng ít có yếu tố thần kỳ, hoang đường, mà trái lại mang nhiều nét hiện thực”.
     Một trong những thể loại cũng giữ vai trò nền tảng của văn học xứ Quảng là truyền thuyết. Một ví dụ tiêu biểu là Truyền thuyết Ngũ hành Sơn kể về sự hình thành của năm ngọn núi kì vì và to lớn mà ngày nay được xem là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng nơi đây. Một điểm đáng chú ý là: ý thức về cội nguồn Đại Việt thể hiện rất rõ trong truyền thuyết nói trên. Mô-típ rồng đẻ ra trứng, trứng nở thành một nàng tiên xinh đẹp rõ ràng là có quan hệ với mô-típ mẹ Âu Cơ sinh một bọc trăm trứng, trứng nở thành trăm con trong truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên. Như vậy với Truyền thuyết Ngũ Hành Sơn, người Quảng đã biết dựa vào cha ông để sáng tạo cho riêng mình một truyện cổ dân gian rất quen mà rất lạ. Ở đây ông lão ngư dân là lạ, mà vỏ trứng rồng lớn mãi, lớn mãi thành năm ngọn núi Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ kia cũng là lạ. Những cái lạ ấy là đóng góp riêng của người Quảng vào nền văn học nước nhà. 

     Xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt đời sống, các tác giả dân gian Quảng Nam đã sáng tác nhiều câu truyện cười rất độc đáo và thú vị. Độc đáo ở chỗ nó in đậm dấu ấn riêng rất đậm đà chất Quảng. Người Quảng thích biện luận, "Quảng Nam hay cãi",  vì thế truyện cười dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng thường xuất hiện những chàng trai được vợ nhờ giỏi biện luận, chẳng hạn chàng trai trong truyện Giỏ đựng chày.


Nhưng có lẽ truyện cổ chưa phải là mặt mạnh nhất của văn học dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng. Người Quảng có nhiều đóng góp trên lĩnh vực thơ ca, trước hết là ở ca dao - dân ca. Vốn là những lưu dân tha hương đi khai phá miền đất mới, ca dao - dân ca Quảng Nam - Đà Nẵng mang đậm dấu ấn tâm lý của những người xa quê, trong buổi đầu tất cả đều lạ lẫm:

"Tới đây sông nước lạ lùng

Con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kiêng".
 Nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc sống nơi miền quê mới đòi hỏi họ phải có những thay đổi trong cách nhìn, cách nghĩ:

"Lên non tìm con chim lạ

Ở dưới phố phường chim chạ thiếu chi".
Từ chỗ sợ cái lạ - "con chim kêu phải sợ con cá vùng phải kiêng" - tới chỗ chủ động đi tìm cái lạ, đó là cả một bước tiến dài trong tư duy người Quảng xưa.

Người Quảng thường xuyên phải đối diện với một thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt, do đó, tục ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng thường nhắc đến cái ăn - đúng hơn là luôn lo lắng vì miếng ăn:

"Ăn không lo của kho cũng hết"

"Ngày làm tháng ăn - Tháng làm năm ăn"
"Miếng ăn là miếng tồi tàn

Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu"…
Qua đó, ta nhận thấy người Quảng xưa quí trọng nhân phẩm của họ nhiều hơn cái ăn cái mặc gấp bội lần.


Câu đố Quảng thường đậm đà màu sắc chính trị. Ví như câu:
"Năm ông ngồi lại một bàn
Ông lo việc nước ông toan việc nhà
Bốn ông chịu tuổi lên ba
Còn một ông già chịu tuổi lên hai"
vừa miêu tả năm ngón tay trên một bàn tay vừa thể hiện ý thức gánh vác - nói theo cách nói của các tác giả Đại Nam nhất thống chí là tinh thần "sốt sắng việc công" - của dân Quảng. 

     Vè Quảng chủ yếu cũng là vè chính trị, được người Quảng sử dụng làm vũ khí đắc lực để tuyên truyền cách mạng. Mỗi bài vè Quảng thường gắn với một biến cố chính trị hoặc với một nhiệm vụ chính trị nhất định. Vè Khâm sai - còn gọi là vè Sai đạo - ghi lại sự kiện Nguyễn Thân đem quân triều đình vào đàn áp Nghĩa hội Quảng Nam năm 1886: 
"Lẳng lặng mà nghe
Cái vè Sai đạo..."

Nói về thể loại sân khấu dân gian, nổi bật nhất ở Xứ Quảng lúc bấy giờ là nghệ thuật tuồng. Tuy đất Quảng không phải là chiếc nôi của nó, song người Quảng rất thích tuồng, bởi tuồng truyền thống có nhiều đặc trưng nghệ thuật khá phù hợp với chất chính trị mạnh mẽ quyết liệt của dân Quảng: tích tuồng nào cũng xoay quanh những cuộc tranh giành quyền lực chính trị, bao giờ cũng có ít nhất một vai anh hùng nghĩa hiệp; đạo cụ trên sân khấu tuồng chủ yếu là gươm đao, côn kiếm; và giọng hát tuồng cơ hồ lúc nào cũng quyết liệt thét gào. Được nhiêu người ưa chuộng và phổ biến rộng rãi nhất có lẽ là vở tuồng “Nghêu Sò Ốc Hến”. 

Trong suốt hành trình tồn tại và phát triển, văn học dân gian Quảng Nam – Đà Nẵng đã được sự pha trộn nhuần nhuyễn giữa những vẻ đẹp truyền thống và sự cách tân tinh tế. Nguyễn Văn Bổn đã ví von về nó “như dòng sông mãnh liệt cuộc chảy, không ngừng đón nhận phù sa từ mọi nguồn sông suối khác, cuối cùng vẫn hòa vào với biển cả văn hóa dân tộc, nhưng mạch phù sa nơi cửa biển kia đã kịp làm giàu cho chính sự tồn tại và phát triển của mảnh đất này; từ đó, đã tạo nên hương sắc của vùng văn học dân gian xứ Quảng”.

